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TÓM TẮT:

Nghiên cứu này tập trung vào xác nhận giá trị sử dụng và so sánh của quy trình phân tích 
ethanol, methanol và acetaldehyde trong rượu, bia theo phương pháp phân tích quang phổ hấp thu 
nguyên tử (UV-Vis) và phương pháp phân tích sắc ký khí ghép đầu dò khối phổ (GC-MS). Từ đó, 
phân tích hàm lượng ethanol, methanol và acetaldehyde trong các loại rượu, bia. Kết quả nghiên 
cứu này, bước đầu ứng dụng làm cơ sở đánh giá nguồn gốc rượu, bia dựa trên kết quả phân tích 
hàm lượng ethanol, methanol và acetaldehyde.

Từ khóa: ethanol, methanol, acetaldehyde, GC-MS, rượu, bia.

1. Đăt vấn đề
Rượu, bia là loại đồ uống có cồn quen thuộc 

trong thị trường thức uống ở Việt Nam. Đồ uống có 
cồn là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng 
ngày, mang lại lợi ích cho cả thể chất và tâm hồn 
với mức tiêu thụ vừa phải trong cơ thể. Giai đoạn 
quan trọng trong sản xuất tất cả đồ uống có cồn là 
quá trình lên men, đặc biệt là lên men rượu, theo đó 
đường được chuyển hóa thành ethanol và nhiều sản 
phẩm phụ khác. Hiện nay, có nhiều loại men khác 
nhau thúc đẩy chuyển đổi đường thành ethanol, vì 
vậy có thể tạo ra nhiều sản phẩm đồ uống với 
hương vị đặc trưng, do đó góp phần tạo nên sự đa 
dạng phong phú cho đồ uống có cồn [1]. về cơ bản, 

đồ uống có cồn được chia thành 2 loại, đó là không 
qua chưng cất và qua chưng cất.

Rượu trắng chưng cât là loại đồ uống có cồn 
được chưng cât từ dịch lên men có nguồn gốc tinh 
bột hoặc các loại đường [2], Trong đó, rượu tinh cất 
là rượu được chưng cất liên tục đến độ cồn bằng 
hoặc trên 95% và được tinh chế lại, nhằm loại bỏ 
mùi vị và màu sắc của rượu sau khi chưng cất. Rượu 
tinh cất được dùng để pha chế các loại rượu khác 
tháp độ cồn hơn như vodka, GNS,... Rượu tinh cất 
được chưng cất từ sản phẩm lên men của khoai tây, 
ngũ cốc rỉ mật,... và được xử lý sau chưng cất bằng 
than hoạt tính. Whisky được chưng cất từ dịch ngâm 
lên men chủ yếu từ các loại ngũ cốc như ngô, lúa 
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mạch, lúa mạch đen, lúa mì. Brandy được chưng cất 
từ các loại trái cây lên men (thường là nho). Rum 
được chưng cất từ dịch lên men của nước mía, syro 
mía, mật mía hay các phụ phẩm của mía. Tequila là 
loại rượu có nguồn gốc từ Mexico, được chưng cất 
từ dịch ngâm lên men cây thùa xanh trồng ở vùng 
Tequila. Mescal là loại rượu có nguồn gốc từ 
Mexico, được chưng cất từ dịch ngâm lên men cây 
maguey (Agave americana L.) [3,4],

Đồ uống có cồn không qua chưng cât có thể kể 
đến là bia, rượu vang, rượu trái cây,... Bia là đồ 
uống được tạo ra bằng quá trình lên men đường có 
nguồn gốc từ ngũ cốc đã xay nhuyễn và các hương 
liệu như anh đào, cam quýt, rau mùi,... Rượu vang là 
một trong những đồ uống phổ biến và lâu đời nhất 
trên thế giới. Rượu vang là sản phẩm nước quả nho 
lên men. Hiện nay, các loại rượu vang phổ biến 
được ưa chuộng sử dụng nhiều nhất là rượu vang 
trắng, rượu vang đỏ, rượu vang hồng và rượu vang 
sủi bọt [3,4],

Chính vì sự đa dạng trong quy trình sản xuất đồ 
uống có cồn, do đó, ngoài thành phần chính là 
ethanol, còn có hương liệu và những sản phẩm phụ 
khác không có lợi cho sức khỏe. Do đó, việc kiểm 
tra hàm lượng các ethanol và các sản phẩm phụ độc 
hại như methanol, acetaldehyde có trong đồ uống 
có cồn là quan trọng và cần thiết để đảm bảo sức 
khỏe người tiêu dùng. Phương pháp cổ điển xác 
định hàm lượng ethanol, methanol, acetaldehyde 
[5, 6] là thực hiện phản ứng tạo hợp chất màu sau 
đó so màu trên thiết bị UV-Vis. Hiện nay, để nâng 
cao độ nhạy, người ta sử dụng phương pháp sắc ký 
khí [7, 8] hoặc phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt 
nhân [9]. Các phương pháp phân tích này đều gặp 
cản trở khi phân tích methanol, acetaldehyde trong 
mẫu có hàm lượng quá cao của ethanol. Do đó, 
nhiệm vụ của nghiên cứu này là xác nhận giá trị sử 
dụng của phương pháp phân tích hàm lượng 
ethanol, methanol, acetaldehyde để đạt kết quả 
phân tích chính xác nhất. Thông qua kết quả phân 
tích, bước đầu có thể nhận định nguồn gốc của 
rượu, bia.

2. Phương pháp thực nghiệm
2.1. Hóa chất, thiết bị
- Chất chuẩn ethanol, methanol, acetaldehyde, 

chất nội chuẩn n-buthanol tinh khiết phân tích của 
Hãng Merck.

Dung môi acetonitrile, potassium 
permanganate, sodium chromate, acid sulfuric, acid 
chromotropic, thuốc thử Fucsin của hãng Merck.

- Hệ thống thiết bị sắc ký khí ghép nối khối phổ: 
GC-MS Thermo Scientific ISQ 72008051.

- Thiết bị quang phổ UV-Vis: Agilent Cary 
mode 300.

2.2. Lấy mẫu
Mẫu được lấy ngẫu nhiên theo từng lô sản xuất 

theo phương pháp lấy mẫu phù hợp cho các loại bia, 
rượu. Các loại mẫu được chọn như bia, rượu được 
bán trên thị trường mang thương hiệu của các nhà 
sản xuất lớn cũng như những sản phẩm không có 
thương hiệu. Sau khi lấy, mẫu được bảo quản và 
chuyển về phòng thí nghiệm để phân tích.

2.3. Phương pháp phân tích hàm lượng ethanol, 
methanol, acetaldehyde

2.3.1. Phương pháp phân tích quang phổ UV-Vis
Phương pháp xác định acetaldehyde: Lấy 10 mL 

dung dịch chuẩn acetaldehyde với nồng độ 0 - 100 
mg/L pha trong dung dịch ethanol 45%, cho vào 
bình phản ứng đặt trong chậu nước ở nhiệt độ 20°C 
± 2°c, thêm vào mỗi ống 2 mL thuốc thử fucsin 
sulfit, lắc đều và giữ trong chậu nước. Sau thời gian 
20 phút, dung dịch thu được đem đo độ hấp thụ 
quang ở bước sóng 570 nm [5]. Nồng độ 
acetaldehyde trong mẫu được tính từ đường chuẩn 
tương quan giữa độ hấp thu A và nồng độ 
acetaldehyde.

Phương pháp xác định methanol: Lây 1 mL dung 
dịch chuẩn methanol có nồng độ 0 - 100 mg/L pha 
trong dung dịch ethanol 5% vào từng bình phản 
ứng, thêm tiếp vào mỗi bình 0,5 mL KMnO4 30 g/L, 
sau 15 phút thêm từ từ Na2S2O3 100 g/L đến khi 
dung dịch chuyển sang trong suốt không màu, thêm 
10 mL dung dịch thuốc thử acid chromotropic 0,1% 
vào mỗi ông, gia nhiệt trong bồn cách thủy ở 70°C ± 
2°c. Sau thời gian 20 phút, làm nguội các dung dịch 
phản ứng về nhiệt độ phòng, đo độ hấp thụ quang ở 
bước sóng 570 nm [7], Nồng độ methanol trong 
mẫu được tính từ đường chuẩn tương quan giữa độ 
hấp thu A và nồng độ methanol.

Phương pháp xác định ethanol: Lấy 0,5 mL dung 
dịch chuẩn ethanol nồng độ 0 - 50 g/L vào từng bình 
phản ứng, thêm tiếp 0,5 mL thuốc thử dicromate 
(có chứa 10% w/v K2Cr2O7 trong dung dịch 5 M 
H2SO4), lắc trộn vortex trong 1 phút. Hỗn hợp được 
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để yên 10 phút ở nhiệt độ phòng để cho quá trình 
oxy hóa diễn ra làm màu dung dịch chuyển từ vàng 
cam thành màu xanh lá. Thêm 9 mL nước cất deion 
để pha loãng hỗn hợp và tiến hành đo độ hấp thu ở 
bước sóng 595 nm [10]. Nồng độ ethanol trong mẫu 
được tính từ đường chuẩn tương quan giữa độ hấp 
thu A và nồng độ ethanol.

2.5.2. Phương pháp phân tích sắc ký khí ghép 
đầu dò khối phổ (Bảng 1)

Xử lý mẫu bia: Lấy khoảng 200 mL bia cho vào 
bình cầu 1000 mL, sau đó lắc 40 phút, ở nhiệt độ 
30°C cho đến khi ngừng tách khí. Lọc dịch bia qua 
giấy lọc khô trên phễu lọc có nắp thủy tinh đậy kín 
(bỏ phần dịch lọc đầu khoảng 20 mL). Hút 50 pL 
lần lượt dịch lọc mẫu bia và 50 pL nội chuẩn vào 
vial thủy tinh 10 mL, thêm 900 pL nước cat deion. 
Hỗn hợp được votex trong thời gian 1 phút và tiến 
hành phân tích trực tiếp bằng hệ thông heaspace 
GC-MS.

Xử lý mẫu rượu: Mẫu rượu được lắc trộn đều sau 
đó lọc rượu qua giấy lọc khô trên phễu lọc có nắp 
thuỷ tinh đậy kín (bỏ phần dịch lọc đầu khoảng 20 
mL). Hút 10 pL lần lượt dịch lọc mẫu rượu và 50 pL 
nội chuẩn vào vial thủy tinh 10 mL, thêm 940 pL 
nước cất deion. Hỗn hợp được votex trong thời gian

Bảng 1. Điều kiện thiết bị GC-MS phân tích 
hàm lượng methanol, ethanol, acetaldehyde

Tền thiết b| Hệ thống GC-MS Thermo 
Scientific ISQ 72008051

Cột sắc ký TG-WAXMS 30 m 0,25 mm 
0,5 pm (polyethylene glycol)

Nhiệt độ cột
38°C(1 phút)-3°C/phút-50°C(1 
phút) - 35°c/phút - 250°C (3 phút)

Khí mang Heli 1,2 mL/phút

Nhiệt độ đẩu vào 150°C

Tỉ lệ chia dòng Chia dòng 1/10

Thể tích tiêm mâu 400 pL

Đâu dò MS

Nhiệt độ đầu dò 250°C

Nguổn ion hóa ESI

lon chọn lọc
Methanol: m/z 29; ethanol: m/z 43; 
acetaldehyde: m/z 56

1 phút và tiến hành phân tích trực tiếp bằng hệ 
thống heaspace GC-MS.

2.4. Xác nhận phương pháp phân tích
Giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng 

(LOQ) [11-13]: Chuẩn bị mẫu chuẩn có nồng độ 
trong khoảng 50 - 3200 pg/mL. Tiến hành đo độ 
hấp thu trên thiết bị UV-Vis hoặc phân tích trên 
GC-MS thu được tín hiệu của chuẩn và tín hiệu của 
nền. LOD, LOQ được chấp nhận tại nồng độ mà tại 
đó có tín hiệu của chuẩn lớn gấp 3 và 10 lần nhiễu 
đường nền.

Đường chuẩn [11-13]: Được xác định bằng cách 
đo độ hấp thu trên thiết bị UV-Vis hoặc phân tích 
sắc ký khí dãy nồng độ của mỗi chất methanol, 
ethanol, acetaldehyde, sử dụng nội chuẩn n- 
buthanol với nồng độ không đổi. Lập mốì tương 
quan giữa tỉ lệ tín hiệu của chuẩn và nội chuẩn với 
tỉ lệ nồng độ chuẩn và nội chuẩn.

Độ đúng của phương pháp [11-13]: Được khảo 
sát qua hiệu suất thu hồi, tiến hành thêm chuẩn ở 
3 mức nồng độ thấp, trung bình và cao vào mẫu 
thử tự tạo có nồng độ chất phân tích đã biết sao 
cho các nồng độ này đều nằm trong khoảng tuyến 
tính. Đối với phương pháp phân tích sắc ký, sử 
dụng thêm cùng 1 lượng chất nội chuẩn n- 
buthanol. Tại mỗi nồng độ thực hiện phân tích 6 
lần, dựa vào đường chuẩn để tính nồng độ chuẩn 
thêm vào từ đó tính độ đúng thông qua hiệu suất 
thu hồi theo biểu thức:

c - , —C Xpjcỵc _ 'mnãu + chuân ^mâu X100
r J
^chuân lý thuyêt

Độ lặp lại [11-13]:
Độ lặp lại trong ngày: Chuẩn bị dung dịch mẫu 

chuẩn pha trong mẫu thử ở 3 mức nồng độ khác 
nhau, mỗi dung dịch thực hiện phân tích 6 lần, xử lý 
mẫu và phân tích như khi xác định độ đúng để tìm 
nồng độ chuẩn thêm, từ đó tính độ lệch chuẩn tương 
đốì của các nồng độ chuẩn tìm được.

Độ tái lập trung gian: Tiến hành tương tự như độ 
lặp lại trong ngày, nhưng thực hiện phân tích các 
dung dịch ở 6 ngày liên tiếp. Tính độ lệch chuẩn 
tương đối của các nồng độ chuẩn tìm được.

Tính phù hợp của hệ thống sắc ký khí [1Ỉ-Ỉ3]: 
Phân tích sắc ký khí lặp lại 6 lần dung dịch mẫu 
chuẩn. Các kết quả thu được ứng với từng khảo sát 
được đánh giá và so sánh về thời gian lưu của chất 
phân tích (tR), độ phân giải (RS), hệ số đối xứng 
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peak (AS) và số đĩa lý thuyết. Từ đó đánh giá tính 
phù hợp của các điều kiện thiết bị phân tích.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Kết quả xác nhận phương pháp phân tích 

hàm lượng methanol, ethanol, acetaldehyde theo 
phương pháp quang phổ UV-Vis

Phổ hấp thu của các hợp chất màu được tạo 
thành do phản ứng của thuốc thử với các chất chuẩn 
methanol, ethanol, acetaldehyde ở các mức nồng 
độ khác nhau được trình bày trong Hình 1. Hợp chất 
màu của methanol, ethanol và acetaldehyde với 
thuốc thử lần lượt có bước sóng hấp thu cực đại ở 
570 nm, 595 nm và 570 nm. Các bước sóng này 
cũng là bước sóng tối ưu khi phân tích hàm lượng 
methanol, ethanol và acetaldehyde bằng phương 
pháp quang phổ hấp thu phân tử.

Kết quả xác nhận giá trị sử dụng của phương 
pháp UV-Vis trong phân tích hàm lượng methanol, 

ethanol và acetaldehyde trình bày trong Bảng 2. 
Kết quả xác nhận phương pháp trong Bảng 2 cho 
thấy giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng 
methanol, acetaldehyde phù hợp phân tích lượng 
vết 2 chất này trong sản phẩm rượu, bia. Ngoài ra, 
hiệu suất thu hồi, độ lặp lại của phương pháp phân 
tích đạt yêu cầu. Phương pháp phân tích quang phổ 
hấp thu phân tử phù hợp để phân tích hàm lượng 
methanol, ethanol và acetaldehyde trong các mẫu 
bia, rượu [14],

3.2. Kết quả xác nhận phương pháp phân tích 
hàm lượng methanol, ethanol, acetaldehyde theo 
ph ương pháp sắc ký khí GC-MS

Sau nhiều khảo sát cải tiến chương trình nhiệt 
trên thiết bị GC-MS, nhiệt độ ủ headspace, nhiệt độ 
buồng tiêm, nhiệt độ detector, tốc độ dòng pha 
động để chọn điều kiện tối ưu phân tích methanol, 
ethanol và acetaldehyde, sắc ký đồ phân tích dung

Hình 1: Phổ hấp thu của hợp chất màu thu được từ phản ứng giữa các thuốc thử tương ứng với 
(a) methanol, (b) ethanol, (c) acetaldehyde ở các mức nồng dộ khác nhau

Bảng 2. Kết quả xác nhận phương pháp phân tích hàm lượng methanol, ethanol, acetaldehyde 
trên thiết bị UV-Vis

Thông sô'xác nhận
Methanol Ethanol Acetaldehyde

phương pháp

LOD 0,92 mg/L 0,56 g/L 1,37 mg/L

LOQ 3,08 mg/L 1,86 g/L 4,57 mg/L

Khoảng nồng độ: 5 - 80 mg/L Khoảng nổng độ: 2,5 - 25 g/L Khoảng nồng độ: 10 - 80 mg/L
Đường chuẩn A= (0,00619110,000035)0 A= (0,020138+0,000063)0 A = (0,011946+0,000872)0

+ (0,21119910,00884) + (0,04914210,000883) -(0,020091+0,003945)

Hiệu suấtthu hổi (H%): 99,78%-106% 96,9%-102,3% 97%-104%

Độ lặp lại trong ngày 
(RSD%)

0,49% - 3,67% 0,57%-1,57% 2,71 %-3,46%

Độ tái lập trung gian 
(RSD%)

0,88% -1,30% 0,59%-1,03% 2,13%-2,94%
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dịch chuẩn methanol, ethanol và acetaldehyde trên 
hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ được trình 
bày trong Hình 2. Trên sắc ký đồ, thời gian lưu của 
methanol, ethanol và acetaldehyde lần lượt là 3,57 
phút, 4,24 phút và 1,81 phút. Trong khi đó, thời gian 
lưu của chất nội chuẩn n - buthanol là 8,01 phút. Độ 
rộng chân peak của methanol, ethanol và 
acetaldehyde lần lượt là 0,1 phút, 0,09 phút và 0,08 
phút, cho thấy hàm lượng cao của ethanol không 
ảnh hưởng đến kết quả phân tích hàm lượng 
methanol, acetaldehyde trong các mẫu bia, rượu.

Kết quả xác nhận giá trị sử dụng của phương 
pháp GC-MS trong phân tích hàm lượng methanol, 
ethanol và acetaldehyde trình bày trong Bảng 3. 
Kết quả xác nhận phương pháp trong Bảng 3 cho 
thấy giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, hiệu 
suất thu hồi, độ lặp lại của phương pháp GC-MS 
trong phân tích hàm lượng methanol, acetaldehyde 
phù hợp để phân tích lượng vết hai chất này trong 
sản phẩm rượu, bia. Giới hạn phát hiện, giới hạn 

định lượng của phương pháp GC-MS tháp hơn so 
với phương pháp ƯV-Vis, điều này cho thấy 
phương pháp phân tích GC-MS có khả năng định 
lượng ở mức nồng độ nhỏ hơn so với phương pháp 
UV-Vis. Phương pháp phân tích GC-MS phù hợp 
để phân tích hàm lượng methanol, ethanol và 
acetaldehyde trong các mẫu bia, rượu [14]. Giá trị 
LOD, LOQ phân tích methanol trong nghiên cứu 
này thấp hơn nhiều so với nghiên cứu đã được công 
bố [8], do đó có thể định lượng vết của methanol 
trong mẫu bia, rượu.

Kết quả khảo sát tính tương thích hệ thống khi 
phân tích hàm lượng methanol, ethanol, 
acetaldehyde trên thiết bị GC-MS được trình bày 
trong Bảng 4. Độ phân giải khi phân tích methanol, 
ethanol, acetaldehide đều lớn hơn 6, điều này cho 
thấy thiết bị GC-MS có khả năng phân giải peak 
của methanol, ethanol, acetaldehide, nên không có 
ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chất này trong mẫu 
bia, rượu. Với các điều kiện phân tích sắc ký khí

Bảng 3. Kết quả xác nhận phương pháp phân tích hàm lượng methanol, ethanol, acetaldehyde 
trên thiết bị GC-MS

Thông sốxác nhận 
phương pháp Methanol Ethanol Acetaldehyde

LOD 0,63 mg/L 0,55 mg/L 0,52 mg/L

LOQ 2,09 mg/L 1,83 mg/L 1,72 mg/L

Đường chuẩn

Khoảng nồng độ: 
5mg/L-240 mg/L 

y = (0,00250810,000039)x 
+ (0,00077410,000304)

Khoảng nồng độ:
50 mg/L - 2400 mg/L 

y = (0,003296+0,000182)x 
+ (0,05013410,013529)

Khoảng nồng độ: 
5mg/L-240 mg/L 

y= (0,016429+0,000783)x 
+ (0,015183+ 0,009815)

Hiệu suấtthu hổi (H%): 96,28%-103,88% 94,14%-104,11% 95,49%-106,15%

Độ lặp lại trong ngày (RSD%) 1,43%-2,53% 0,42%-2,11 % 2,13%-2,94%

Độ tái lập trung gian (RSD%) 1,15%-1,78% 1,00%-3,56% 1,32%-2,68%
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tối ưu, hệ số đối xứng của methanol, ethanol, 
acetaldehide đều xấp xỉ giá trị 1 đơn vị, chứng tỏ 
các peak trên sắc ký đồ có tính đối xứng cao. số 
đĩa lý thuyết của methanol là 34816 đĩa, của 
ethanol là 15810 đĩa cho thấy thiết bị GC-MS có 
hiệu năng tách methanol, ethanol cao. số đĩa lý 
thuyết của acetaldehide tương đối nhỏ, khoảng 
7.361 đĩa, nghĩa là acetaldehid có thời gian lưu 
ngắn, khó có khả năng tách tốt. Tuy nhiên, sắc ký 
đồ của mẫu rượu và bia trên Hình 3 cho thây peak 
của acetaldehide tách hoàn toàn khỏi các chất 
khác và không có peak của chất gây nhiễu khác. 
Do đó, có khả năng phân tích hàm lượng 
acetaldehide trên thiết bị GC-MS. Như vậy, thiết 
bị GC-MS có tính tương thích hệ thống cao khi 
phân tích hàm lượng methanol, ethanol, 
acetaldehide trong các mẫu bia, rượu.

3.3. Kết quả phân tích hàm lượng methanol, 
ethanol, acetaldehyde trong các mẫu bia, rượu

Hàm lượng methanol, ethanol, acetaldehyde 
trong các mẫu bia, rượu được phân tích theo 2 
phương pháp quang phổ hấp thu phân tử và phương 
pháp sắc ký khí ghép khối phổ được trình bày trong 
Bảng 5. Ngoài ra, Hình 3 thể hiện sắc ký đồ khi 

phân tích hàm lượng methanol, ethanol, 
acetaldehyde trong một mẫu bia và một mẫu rượu 
sản xuất thủ công.

Kết quả phân tích hàm lượng methanol, ethanol, 
acetaldehyde trong các mẫu bia, rượu trong Bảng 3 
cho thấy khi phân tích bằng phương pháp cổ điển 
cho giá trị kết quả cao hơn khi so sánh với phân tích 
trên thiết bị GC-MS. Nguyên nhân gây ra sự khác 
biệt kết quả hàm lượng các chất phân tích là do sự 
ảnh hưởng của nền mẫu phân tích có chứa các chát 
có khả năng phản ứng với thuốc thử làm tăng cường 
độ màu, từ đó gây nên sai lệch về kết quả phân tích 
khi thực hiện bằng phương pháp so màu cổ điển. 
Trong khi phân tích bằng thiết bị GC-MS, hàm 
lượng chất phân tích dựa trên diện tích peak của các 
mảnh ion đặc trưng. Nồng độ của chất phân tích tỷ 
lệ thuận với diện tích peak và không chịu ảnh 
hưởng của nền mẫu phân tích.

Trong 5 loại bia được lựa chọn phân tích, chỉ có 
2 loại bia có sự hiện diện của methanol, tuy nhiên, 
mức hàm lượng này thuộc phạm vi cho phép của Bộ 
Y tế Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới, nên nhìn 
chung không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu 
dùng [15, 16]. Trong 5 loại bia khảo sát, hàm lượng

Bảng 4. Kết quả khảo sót tính tương thích hệ thống khi phân tích hàm lượng methanol, ethanol, 
acetaldehyde trên thiết bị GC-MS

Chuẩn Thòi gian lưu(tR) Độ phân giải (RS) HệsỐđÕìxứng(AS) Sốđĩa lý thuyết (N)

Methanol 3,57 phút 6,22 1,09 34816

Ethanol 4,24 phút 38,41 1,07 15810

Acetaldehyde 1,81 phút 16,85 0,93 7361

Hình 3: sắc ký đồ phân tích mẩu (a) bia, (b) rượu thủ công

4.24 ethanol

1.81 
acetaldehide Methanol

(a)

1.5 2.0 25
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Bảng 5. Hàm lượng methanol, ethanol, acetaldehyde trong các mẫu bia, rượu phân tích 
theo hai phương pháp UV-Vis và GC-MS

STT
Ký hiệu 

mấũ
Hàm lượng acetaldehyde (mg/L) Hàm lượng methanol (mg/L) Hàm lượng ethanol (%)

UV-Vis GC-MS UV-Vis GC-MS UV-Vis GC-MS
Các mâu bia trên thi truờng

1 BBV 10,41 9,88 0,83 0,63 4,66 4,53
2 BHD 5,07 4,65 N/A N/A 4,85 4,80
3 BLR 13,94 13,22 1,96 1,43 4,55 4,51
4 BSG 8,22 7,59 N/A N/A 5,92 5,86
5 BTG 7,11 6,89 N/A N/A 5,56 5,46

Các mâu rượu có nhãn hiệu trên thi trường

6 VKNH N/A N/A N/A N/A 33,07 33,07
7 RDBT N/A N/A N/A N/A 33,34 33,24
8 RNUL 45,95 46,14 N/A N/A 39,62 39,60
9 VKM N/A N/A N/A N/A 30,23 29,96
10 VKG N/A N/A N/A N/A 29,17 29,57

Các mâu rượu không rõ nguồn gốc trên thi trường

11 TCHĐ1 40,36 39,80 2,17 1,77 37,22 37,77
12 TCHĐ2 7,69 6,95 N/A N/A 24,81 25,68
13 TCHH1 5,89 5,55 N/A N/A 32,70 32,41
14 TCHH2 9,13 8,83 4,69 3,69 29,56 29,21
15 TCHV 77,43 75,96 69,57 68,75 30,44 32,75

acetaldehyde thay đổi tùy theo loại bia. Điều này 
cho thấy phương pháp lên men khác nhau và quy 
trình sản xuất bia không qua chưng cất, nên các sản 
phẩm phụ của quá trình lên men bao gồm 
acetaldehyde, methanol còn tồn tại trong hầu hết 
các sản phẩm bia, làm ảnh hưởng đến hàm lượng 
methanol và acetaldehyde trong sản phẩm.

Nhóm sản phẩm rượu sản xuất quy mô công 
nghiệp bao gồm các lại rượu vodka thông thường có 
hàm lượng ethanol ở mức cao trên 30%. Kết quả 
phân tích bằng cả 2 phương pháp cho thấy hàm 
lượng ethanol trong khoảng 30% - 40% tùy từng 
loại sản phẩm. Tuy nhiên, hầu hết các loại rượu này 
đều không có chứa các sản phẩm phụ methanol, 
acetaldehyde hoặc hàm lượng các chất này rất thấp 
không phát hiện được (ngoại trừ sản phẩm RNUL 
có chứa hàm lượng acetaldehyde khá cao, trên 40 
mg/L). Kết quả này được giải thích do hầu hết sản 
phẩm rượu được sản xuất trên quy mô công nghiệp, 

các cơ sở sản xuất sử dụng tháp chưng cất đa tầng 
trong quá trình chưng cất rượu giúp phân tách và 
hạn chế sản phẩm phụ tồn tại trong rượu.

Nhóm sản phẩm rượu sản xuất quy mô thủ 
công, nồng độ ethanol ở mức tương đốì cao và 
hàm lượng ethanol tùy vào nhu cầu sử dụng của 
từng sản phẩm. Kết quả phân tích bằng cả hai 
phương pháp cho thấy hàm lượng ethanol nằm 
trong khoảng 25% - 40%. Hầu hết các mẫu rượu 
đều có chứa acetaldehyde, tuy nhiên tại mỗi đơn 
vị sản xuất khác nhau, hàm lượng có sự chênh 
lệch đáng kể. Hầu hết sản phẩm không chứa hoặc 
chứa rất ít methanol. Kết quả trên là do hầu hết 
các lò rượu thủ công tại địa phương đều sử dụng 
thiết bị chưng cất đơn giản hoặc tự thiết kế nên 
quá trình phân tách ethanol với các sản phẩm phụ 
chưa hoàn toàn triệt để do phụ thuộc nhiều vào hệ 
thống và điều kiện chưng cất. Vì vậy, hàm lượng 
methanol và acetaldehyde tại nhóm rượu sản xuất 

396 SỐ 7 - Tháng 4/2022



HÓA HỌC-CÔNG NGHỆ THựC PHẨM

theo quy mô thủ công có sự khác biệt rõ rệt giữa 
các đơn vị sản xuất. Hàm lượng methanol trong 
các mẫu rượu được khảo sát thâ'p hơn rất nhiều so 
với các mẫu rượu được các tác giả khác nghiên 
cứu [6, 17,18],

4. Kết luận
Kết quả xác nhận giá trị sử dụng của phương 

pháp phân tích quang phổ hấp thu phân tử UV-Vis 
và phương pháp phân tích sắc ký khí khi phân tích 
acetaldehyde, methanol và ethanol đạt yêu cầu. cả 
2 phương pháp này đều phù hợp để phân tích lượng 
vết các chất trong sản phẩm rượu, bia. Tuy nhiên, 
phương pháp phân tích sắc ký tốt hơn so với phương 
pháp phân tích quang phổ hấp thu phân tử.

Kết quả phân tích các mẫu bia, rượu cho thấy, 
đối với mẫu bia, do quy trình sản xuất không qua 
chưng cất, nên trong bia, ngoài ethanol còn có 
những sản phẩm phụ như methanol, acetaldehide; 
đối với các mẫu rượu có nhãn hiệu, hầu như không 
có mặt methanol và acetaldehide do quy trình sản 
xuất qua nhiều giai đoạn chưng cât phân tầng, nên 
loại được hầu hết các sản phẩm phụ; đối với mẫu 
rượu không nhãn hiệu, đây là những loại rượu sản 
xuất theo phương pháp thủ công, quá trình chưng 
cất không triệt để, nên vẫn còn các sản phẩm phụ 
như methanol, acetaldehide. Tuy nhiên, hàm lượng 
của những sản phẩm phụ này không đáng kể, nên 
không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng ■
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ABSTRACT:
This study validated the determination method of ethanol, methanol, and acetaldehyde in 

alcohol and beer by using Molecular Absorption Spectrometry (UV-Vis) and Gas Chromatography - 
Tandem Mass Spectrometry (GC - MS). The concentrations of ethanol, methanol, and acetaldehyde 
in alcohol and beer were also determined. This study’s results are intially used to determine the 
origin of alcohol and beer by the concentrations of ethanol, methanol, and acetaldehyde.
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